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BS : Bác sĩ 

BVĐK : Bệnh viện đa khoa 

BYT : Bộ Y tế 

CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 

ĐD : Điều dưỡng 

DS : Dược sĩ 

HS : Hộ sinh 

KT - XH : Kinh tế - xã hội 

KTTT : Kinh tế thị trường 

KTV : Kỹ thuật viên 

NB : Người bệnh 

NCKH : Nghiên cứu khoa học 

NNL : Nguồn nhân lực 

NVYT : Nhân viên y tế 

TĐCM : Trình độ chuyên môn 

TĐHV : Trình độ học vấn 

UBND : Ủy ban nhân dân 
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